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MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng :

1.Kiến thức :

  + Nhận dạng được thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

  2.Kỹ năng :
  +Vẽ được biểu đồ lực dọc trong thanh chịu kéo nén ( nén) đúng tâm.
3.Thái độ :

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập nghiệp .
NỘI DUNG BÀI HỌC    
2.1 Định nghĩa
Một thanh chịu kéo ( nén ) đúng tâm khi trên mặt cắt ngang của thanh chỉ có một thành phần là lực dọc nằm trên trục thanh.
Hoăc: Khi một thanh thẳng chịu tác dụng của các lực có phương trùng với trục thanh thì thanh đó chịu Kéo - Nén đúng tâm.

Kéo đúng tâm                                                  Nén đúng tâm                                                                                                  
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- Thanh chịu kéo đúng tâm: Ngoại lực hướng từ trong thanh ra ngoài.

- Thanh chịu nén đúng tâm: Ngoại lực hướng từ ngoài vào trong thanh.

 Thanh chịu nén đúng tâm là trường hợp ngược lại của thanh chịu kéo đúng tâm do đó trong quá trình nghiên cứu chúng ta chỉ nghiên cứu thanh chịu kéo đúng tâm còn thanh chịu nén thì ngược lại.
Vi dụ : Dây cáp cần trục ( chịu kéo ), thân bulông, khi xiếc đai ốc ( chịu kéo), cột điện , ống khói , đầu búa .
2.2 Nội lực ( lực dọc )

2.2.1 Phương pháp mặt cắt xác định nội lực.

 * Xét một thanh thẳng chịu kéo đúng tâm ở trạng thái cân bằng như hình vẽ

( Hình 2-2a ) Trong đó P là ngoại lực tác dụng, q là trọng lượng riêng của vật.                           . Xác định nội lực trong thanh ?

- Để xác định nội trong thanh AB ta phải dùng phương pháp mặt cắt .
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                Hình 2-2a                                                   Hình 2-2b
- Tưởng tượng dùng một mặt phẳng  vuông góc với trục thanh cắt thanh làm hai phần, giữ lại phần A để khảo sát. Theo phương pháp mặt cắt thì phần A cân bằng dưới tác dụng của ngoại lực 
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 và nội lực. Gọi nội lực trên phần A là 
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 thì ta phải xác định 
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 (Hình 2-2b).Để cho việc tính toán được đơn giản giả sử q = 0.
- Luôn qui ước chiều vẽ của 
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hướng ra khỏi mặt cắt là dương.
- Phần A cân bằng nên
[image: image7.wmf]P

r

 và 
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 là hai lực cân bằng: (
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)~0
+∑FZhl =0 ( -P -NZ = 0 

( NZ = - P  < 0
Vậy dựa vào 
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 để xác định 
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 :                   
Kết luận:

 -Thanh chịu kéo có Nz > 0.
- Thanh chịu nén có Nz < 0.

2.3 Biểu đồ lực dọc

2.3.1. Định nghĩa.

 Biểu đồ nội lực là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của nội lực dọc theo trục thanh.
Vd.Cho trục thép chịu lực như hình vẽ:
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Hình 2-3
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Hình 2-4
2.3.2. Các bước vẽ biểu đồ nội lực.
 - Bước 1: Xác định phản lực liên kết (nếu cần)

 - Bước 2: Chia đoạn cho thanh, dựa trên cơ sở  điểm đặt của lực tương 

               ứng với một điểm ,hai điểm liên tiếp là một đoạn.

 - Bước 3: Xác định nội lực trong từng đoạn

            + Dùng phương pháp mặt cắt ,cắt thanh làm hai phần ,giữ lại một

               phần để khảo sát.
            + Đặt nội lực vào mặt cắt (giả định nội lực dương và hướng ra  

                ngoài mặt cắt).
            + Viết phương trình cân bằng và giải các phương trình                            

  - Bước 4: Vẽ biểu đồ nội lực.

   + Kẻ đường thẳng song song với trục thanh gọi là đường không.

   + Kẻ các đoạn thẳng song song với nhau và vuông góc với đường không 

   + Điền dấu ,điền giá trị nội lực 

Bài tập áp dụng 
Bài 1.Cho trục thép chịu lực như hình vẽ .Biết P1 = 20kN; P2 = 30kN; a= 1m.Hãy vẽ biểu đồ lực dọc ( BĐNL) Nz.( Bỏ qua trọng lượng của thanh).
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Bài giải
- Bước 1:  Xác định phản lực:

  Phương trình cân bằng : 
+∑FZ =0 ( -ZC -P1 +P2 = 0 ( ZC= P2- P1 =30 - 20 =10kN   
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Bước 2: +  Chia đoạn cho thanh: Chia thanh làm 2 phần AB, BC.

               + Xác định nội lực trên từng đoạn:
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Bước 3: Xác định nội lực trong từng đoạn
Xét đoạn AB :Dùng mặt cắt (1-1),cắt thanh,làm hai phần, giữ lại phần phía trên để khảo sát. 

Ta có phương trình cân bằng 

   
  -NZ1-1 - P1= 0 

         ( NZ1-1= -P1= -20 KN
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- Xét đoạn BC :Dùng mặt cắt (2-2),cắt thanh,làm hai phần, giữ lại phần phía trên để khảo sát. 

Ta có phương trình cân bằng :
    - NZ2-2 – P1  + P2   = 0 ( NZ2-2= -20 +30 = 10 KN

Bước 4: Vẽ biểu đồ nội lực.
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Nhận xét để vẽ nhanh biểu đồ lưc dọc:
Trên các đoạn thanh không có ngoại lực tác dụng, biểu đồ là đường thẳng song song hoặc trùng với đường chuẩn.

Tại các vị trí có ngoại lực tập trung, biểu đồ có bước nhảy, trị số bước  nhảy bằng trị số ngoại lực tập trung đó. Nếu ngoại lực tác dụng là lực kéo thì biểu đồ đi về phía dương ngược lại là lực nén biểu đồ sẽ đi về phía âm.

Lưu ý : đầu trục bằng 0 cuối trục phải bằng 0.
Bài 2.Cho thanh AD chịu tác dụng của các lực dọc trục P1=13 kN; P2= 20KN; P3= 35KN.Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh AD.Dùng phương pháp vẽ nhanh.
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BÀI GIẢI
+ Xác định phản lực:

  Phương trình cân bằng : 

+∑FZ = 0 ( ZD -P1 +P2  -P3 = 0 

· ZC = P2-P1-P3 = -20 +13+35 = 28kN
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Bài tập về nhà 
1.Cho thanh AD chịu tác dụng của các lực dọc trục P1=13 kN; P2= 20KN; P3= 35KN.Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh AD.Dùng phương pháp mặt cắt.
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2.Cho thanh AC chịu tác dụng của các lực dọc trục P1=10 kN; P2= 30kN.

 Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh AB .
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